
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

 

 

NGÔ QUỲNH PHƯƠNG 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CHUYỂN HÓA 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

BỞI QUẦN XÃ VI SINH VẬT KỴ KHÍ 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC 

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

Thừa Thiên Huế, 2017 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

NGÔ QUỲNH PHƯƠNG 

 
 

 

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CHUYỂN HÓA 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

BỞI QUẦN XÃ VI SINH VẬT KỴ KHÍ 

 

 

CHUYÊN NGÀNH:  KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 

MÃ SỐ: 60 44 03 01 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC 

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

TS. TRẦN HÒA DUÂN 

 

 

Thừa Thiên Huế, 2017 



LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên 

cứu của tôi. Tất cả số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận 

văn là trung thực, chưa được ai công bố trong bất kì công 

trình nào khác.   

 

Tác giả 

 

 

Ngô Quỳnh Phương 



LỜI CẢM ƠN 

 

Để hoàn thành đề tài luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy cô 

trong Khoa Môi trường, Phòng Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Khoa học Huế, 

Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong 

quá trình học tập và thực hiện đề tài. 

Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Trần 

Hòa Duân đã tận tâm hướng dẫn, định hướng chuyên môn, giúp đỡ động viên và tạo 

mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn này. 

Nghiên cứu này được sự tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 106-NN.004-2015.48. Ngoài ra, tôi cũng 

chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của khoa Hóa Địa Sinh Đồng Vị thuộc Trung tâm 

Nghiên cứu Môi trường -UFZ-Leipzig- CHLB Đức (Department of Isotope 

Biogeochemistry-UFZ – Leipzig, Germany) trong quá trình phân tích mẫu. 

Cuối cùng, tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã 

hỗ trợ, động viên và khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian 

thực hiện luận văn. 

 

Thừa Thiên Huế, tháng 9/2017 

Người thực hiện luận văn 

 

 

Ngô Quỳnh Phương 

 



MỤC LỤC 

Lời cam đoan 

Lời cảm ơn 

Mục lục 

Danh mục các hình 

Danh mục các chữ viết tắt 

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 

1. Cơ sở lựa chọn đề tài ........................................................................................... 1 

2. Mục tiêu của đề tài .............................................................................................. 3 

3. Nội dung nghiên cứu ........................................................................................... 3 

4. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................................ 4 

5. Cấu trúc của luận văn .......................................................................................... 4 

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................... 5 

1.1. Nguồn gốc và đặc điểm các hợp chất hữu cơ bền chứa nhóm halogen ........... 5 

1.2. Những tác động của các hợp chất hữu cơ bền nhóm halogen đến sức khỏe 

con người .......................................................................................................... 8 

1.3. Các nghiên cứu về quá trình phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ bền chứa 

nhóm halogen ................................................................................................... 8 

1.3.1. Trên thế giới .............................................................................................. 8 

1.3.2. Tại Việt Nam ........................................................................................... 13 

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 15 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................. 15 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................. 15 

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................. 15 

2.2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 15 

2.2.1. Lấy mẫu, bảo quản và xử lý sơ bộ mẫu ................................................... 15 

2.2.2. Mô tả thí nghiệm ...................................................................................... 16 



2.2.3. Thông số và phương pháp phân tích ....................................................... 19 

2.2.4.  Phương pháp tính toán và xử lý số liệu .................................................. 20 

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................. 21 

3.1. Nuôi cấy làm giàu các quần xã vi khuẩn kỵ khí của mẫu đất nhiễm dioxin và 

mẫu trầm tích có khả năng phân hủy 1,2,3-trichlorobenzene ........................ 21 

3.1.1. Kết quả nuôi cấy làm giàu các quần xã vi khuẩn kỵ khí của mẫu đất nhiễm 

dioxin với 1,2,3-trichlorobenzene ............................................................ 21 

3.1.2. Kết quả nuôi cấy làm giàu các quần xã vi khuẩn kỵ khí của mẫu trầm tích 

với 1,2,3-trichlorobenzene ....................................................................... 24 

3.2. Kết quả sàng lọc các nhóm vi sinh vật theo chức năng bằng các chất                      

ức chế ............................................................................................................. 28 

3.2.1. Kết quả thử nghiệm mẫu nuôi cấy có hoạt tính chuyển hóa sinh học             

1,2,3-trichlorobenzene với BES (2-bromoethansufulonate) .................... 28 

3.2.2. Kết quả thử nghiệm mẫu nuôi cấy có hoạt tính chuyển hóa sinh học          

1,2,3-trichlorobenzene với Sodium Molybdate ....................................... 30 

3.2.3. Kết quả thử nghiệm ảnh hưởng của oxygen đến sự sinh trưởng và khả             

năng chuyển hóa chlorine của các quần xã vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy làm 

giàu được. ................................................................................................. 33 

3.3. Ảnh hưởng của giá trị ph trong quá trình nuôi cấy làm giàu các quần xã vi 

sinh vật kỵ khí ................................................................................................ 34 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................ 40 

1. Kết luận ............................................................................................................. 40 

2. Kiến nghị ........................................................................................................... 42 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ............................................ 43 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 44 

 

  



DANH MỤC CÁC HÌNH 

 Trang 

Hình 1.1.  Các hợp chất hữu cơ chứa chlorine .......................................................... 7 

Hình 2.1:  Sơ đồ mô tả quá trình điều chỉnh pH của môi trường nuôi cấy trong điều 

kiện kỵ khí .............................................................................................. 19 

Hình 3.1:  Sự chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene bởi quần xã vi khuẩn kỵ khí của 

mẫu đất Đ1 – thế hệ thứ 1 ...................................................................... 21 

Hình 3.2:  Con đường chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene của quần xã vi khuẩn kỵ 

khí của mẫu đất Đ1 ................................................................................. 24 

Hình 3.3.  Sự chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene bởi quần xã vi khuẩn kỵ khí của 

mẫu   trầm tích M1 (M1.0) – thế hệ thứ 1 .............................................. 25 

Hình 3.4.  Sự chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene bởi quần xã vi khuẩn kỵ khí của 

mẫu trầm tích M2 (M2.0) – thế hệ thứ 1 ................................................ 25 

Hình 3.5.  Con đường chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene bởi các quần xã vi khuẩn 

kỵ khí của mẫu trầm tích M1 và M2. ..................................................... 28 

Hình 3.6.  Sự chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene của bởi quần xã vi khuẩn kỵ khí 

của mấu đất Đ1.2 (A); mẫu trầm tích M1.2 (B) và mẫu trầm tích M2.2 

(C) trong môi trường nuôi cấy có bổ sung BES 1mM. .......................... 30 

Hình 3.7.  Sự chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene của bởi quần xã vi khuẩn kỵ khí 

của mấu đất Đ1.2 (A); mẫu trầm tích M1.2 (B) và mẫu trầm tích M2.2 

(C) trong môi trường nuôi cấy có bổ sung Soidum Molypdate 1mM. ... 32 

Hình 3.8.  Sự chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene của bởi quần xã vi khuẩn kỵ khí 

của mấu đất Đ1.2 (A); mẫu trầm tích M1.2 (B) và mẫu trầm tích M2.2 

(C) có sự tiếp xúc oxygen của dịch cấy chuyển. .................................... 34 

Hình 3.9.  Sự chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene của bởi quần xã vi khuẩn kỵ khí 

của mấu đất Đ1.2 (A); mẫu trầm tích M1.2 (B) và mẫu trầm tích M2.2 

(C) trong môi trường nuôi cấy có pH=5 ................................................. 36 



Hình 3.10.  Sự chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene của bởi quần xã vi khuẩn kỵ khí 

của mấu đất Đ1.2 (A); mẫu trầm tích M1.2 (B) và mẫu trầm tích M2.2 

(C) trong môi trường nuôi cấy có pH=9 ................................................. 37 

Hình 3.11. Sự chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene của bởi quần xã vi khuẩn kỵ khí 

của mấu đất Đ1.2 (A); mẫu trầm tích M1.2 (B) và mẫu trầm tích M2.2 

(C) trong môi trường nuôi cấy có pH=7 ................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

BES     2-bromoethansufulonate  

1,2-DCB    1,2-dichlorobenzene    

1,3-DCB    1,3-dichlorobenzene     

2,4-D     2,4-dichlorophenoxyacetic acid     

MCB     Monochlorobenzene    

POPs     Persistent Organic Pollutants   

Mo     Sodium Molypdate  

SRB                                   Sulfate reducing bacteria  

1,2,3-TCB    1,2,3-trichlorobenzene    

2,4,5-T    2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid   

 



1 

 

MỞ ĐẦU 

1. CƠ SỞ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 

Các hợp chất hữu cơ nhóm halogen đang gây ra một mối quan ngại sâu sắc đối 

với môi trường và nó hiện đang là một trong những nhóm gây ô nhiễm môi trường 

hàng đầu. Chúng phân bố rộng rãi trong môi trường và dễ dàng phát hiện trong nước, 

trong đất, trong trầm tích và trong không khí.  

Các hợp chất hữu cơ nhóm halogen có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và 

sức khỏe của con người do sự tích lũy sinh học trong cơ thể người và trong mô động 

vật, sự khuyết đại sinh học trong chuỗi thức ăn và khả năng gây ung thư của chúng. 

Sự phơi nhiễm với các hợp chất này có thể gây ra nhiều bệnh lý khác nhau cho con 

người, chẳng hạn như ung thư, tiểu đường, béo phì, mất khả năng sinh sản và ảnh 

hưởng đến hệ thống miễn dịch.  

Sự tồn tại của các chất hữu bền nhóm halogen có nguồn gốc tự nhiên hoặc do 

các hoạt động của con người gây ra. Theo khảo sát của Gordon W. Gribble [27] có 

khoảng gần 4.000 các hợp chất hữu cơ bền nhóm halogen được sinh tổng hợp bởi các 

nhóm sinh vật như cỏ biển, san hô, tảo, vi khuẩn, thực vật, nấm và các hoạt động địa 

chất như núi lửa, cháy rừng, ... Tuy nhiên nguồn gốc quan trọng nhất của sự ô nhiễm 

các chất hữu cơ bền nhóm halogen trong môi trường xuất phát từ các hoạt động trong 

lĩnh vực công nghiệp của con người. Các hợp chất này được sử dụng làm dung môi, 

và các chất trung gian trong ngành công nghiệp hóa học, dược phẩm, chất tẩy rửa, 

trong công nghệ plastic, chất chống cháy, thuốc bảo vệ thực vật, chất chống nấm, 

công nghiệp giấy, các lò đốt xác. Hơn thế nữa, các hợp chất hữu cơ bền này cũng 

được sử dụng trong các mục đích quân sự. Trong chiến tranh Việt Nam, gần 21 triệu 

gallons chất rụng lá và diệt cỏ chứa khoảng 366 kg dioxin được phun ở Miền nam 

Việt Nam từ năm 1961 đến 1971, với hơn 4,8 triệu người dân Việt Nam đang bị ảnh 

hưởng [63]. 

Sự tồn tại của các hợp chất hữu cơ bền nhóm halogen trong môi trường được 

quyết định bởi nhiều yếu tố, như là ánh sáng, khoáng hóa, pH, nhiệt độ và các quá 
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trình sinh học. Trong số các yếu tố đó, sự phân hủy sinh học đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc quyết định sự tồn tại của các chất ô nhiễm hữu cơ này trong môi 

trường. Trong các tác nhân phân hủy sinh học thì sự phân hủy do vi khuẩn đóng một 

vai trò quan trọng nhất. Rất nhiều các nghiên cứu đã khẳng định các nhóm vi khuẩn 

hiếu khí có khả năng chuyển hóa rất nhiều các chất ô nhiễm hữu cơ bền chứa nhóm 

halogen. Tuy nhiên, trong môi trường thì các chất hữu cơ bền có khuynh hướng di 

chuyển xuống trầm tích, nước ngầm, lớp đất sâu nơi mà sự có mặt của oxygen gần 

như không có. Do đó, các vi khuẩn kỵ khí sẽ phát huy vai trò trong khả năng loại khử 

halogen trong các điều kiện kỵ khí. Công nghệ phục hồi sinh học, tái tạo môi trường 

của các vùng bị ô nhiễm các hợp chất hữu cơ bền chứa nhóm halogen đã được nghiên 

cứu mạnh mẽ trong một vài thập kỷ trở lại đây ở cấp độ phòng thí nghiệm cũng như 

thực địa. Nhiều quần xã vi sinh vật cũng như các chủng vi sinh vật thuần khiết kỵ khí 

đã được nuôi cấy và phân lập từ nhiều nguồn mẫu khác nhau đã chứng minh về khả 

năng chuyển hóa đa dạng các hợp chất hữu cơ bền nhóm halogen. 

Việt Nam đã được công nhận về sự đa dạng của các nhóm vi sinh vật có khả 

năng phục hồi sinh học, tái tạo môi trường. Tuy nhiên, việc nuôi cấy các quần xã vi 

sinh vật và các chủng vi sinh vật kỵ khí có khả năng chuyển hóa các hợp chất hữu cơ 

bền nhóm halogen là rất hạn chế. Trong khi Việt Nam cũng được đánh giá là một 

trong những đất nước bị ô nhiễm nặng về các hợp chất hữu cơ bền nhóm halogen từ 

nhiều nguyên nhân khác nhau như hậu quả của chiến tranh Việt Nam, việc sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật nhóm halogen quá liều trong hoạt động nông nghiệp, cũng như 

các vụ chôn lấp thuốc bảo vệ thực vật nhóm halogen bất hợp pháp. 

Vì vậy, xuất phát từ vấn đề về ô nhiễm các hợp chất hữu cơ bền chứa nhóm 

halogen ở Việt Nam và cơ sở khoa học của sự phân hủy vi sinh kỵ khí của các hợp 

chất đó, đề tài “Đánh giá hiệu suất chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene bởi quần xã 

vi sinh vật kỵ khí” được tiến hành nghiên cứu trong nội dung luận văn này. 
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2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Nuôi cấy được các quần xã vi sinh vật kỵ khí từ các nguồn mẫu khác nhau có 

khả năng chuyển hóa được các hợp chất hữu cơ vòng thơm chứa nhóm halogen. 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

- Nuôi cấy được các quần xã vi sinh vật kỵ khí từ mẫu trầm tích ở vùng đáy 

của kênh rạch ô nhiễm hữu cơ tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có khả năng 

phân hủy 1,2,3-trichlorobenzene. 

- Nuôi cấy được các quần xã vi sinh vật kỵ khí từ mẫu đất nhiễm dioxin tại sân 

bay quân sự Asho, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có khả năng phân hủy                        

1,2,3-trichlorobenzene. 

- Sàng lọc được các nhóm vi sinh vật nêu trên theo chức năng trong quá trình 

chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene bằng các chất ức chế. 

- Khảo sát được ảnh hưởng của giá trị pH trong quá trình nuôi cấy các quần 

xã vi sinh vật kỵ khí trên để đạt được hiệu suất chuyển hóa cao nhất. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

(1) Nuôi cấy làm giàu các quần xã vi sinh vật kỵ khí từ mẫu trầm tích ở vùng 

đáy của kênh rạch ô nhiễm hữu cơ và mẫu đất nhiễm dioxin có khả năng phân hủy 

1,2,3-trichlorobenzene.  

(2) Sàng lọc các nhóm vi sinh vật nuôi cấy được theo chức năng trong quá 

trình chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene bằng các chất ức chế (BES, Sodium 

Molybdate, Oxygen). 

(3) Khảo sát ảnh hưởng của giá trị pH trong quá trình nuôi cấy làm giàu các 

quần xã vi sinh vật kỵ khí. 
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4. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 

4.1. Ý nghĩa khoa học  

Kết quả nghiên cứu của đề tài là bước thực nghiệm nghiên cứu cơ bản quy mô 

phòng thí nghiệm cho các công trình nghiên cứu áp dụng quần xã vi sinh vật kỵ khí 

trong việc xử lý 1,2,3 - trichlorobenzene, góp phần hoàn thiện công nghệ xử lý nguồn 

nước, trầm tích, đất bị ô nhiễm hoặc đang tồn dư các hợp chất hữu cơ bền chứa nhóm 

halogen tại Việt nam. 

4.2. Ý nghĩa thực tiễn  

 Kết quả nghiên cứu của đề tài này có thể được áp dụng trong thực tế hệ thống 

xử lý nguồn nước, trầm tích, đất bị ô nhiễm hoặc tồn dư các hợp chất hữu cơ bền 

chứa nhóm halogen quy mô lớn. Ngoài ra, có thể là cơ sở tham khảo cho việc nghiên 

cứu, ứng dụng xử lý cho đối tượng nước thải, bùn thải của các ngành công nghiệp 

khác có chứa các hợp chất hữu cơ bền tương tự như: các nhà máy sản xuất thuốc trừ 

sâu, hóa chất hữu cơ, công nghiệp sơn, …. 

5. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Luận văn gồm 3 chương và các phần: 

MỞ ĐẦU 

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC 

  


